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I. CÁC ĐỊNH NGHĨA

Hệ thống phân loại tình trạng giám sát và các trạng thái sức khỏe của người dân như sau: 
	Mã
	Tên

	CXM
	Người chưa được xác minh, chờ phân loại

	Tx0
	Trường hợp bệnh

	NN
	Nghi nhiễm (người có yếu tố dịch tễ và có triệu chứng)

	Tx1
	Người tiếp xúc với Tx0

	VD
	Người trở về từ vùng dịch

	Tx2
	Người tiếp xúc với Tx1

	HH
	Người đã hết thời hạn cách ly

	KD
	Thông tin không đúng như đã khai báo y tế


 Hệ thống có các trạng thái xử lý sau:
	
Tên
	Diễn giải

	Chưa xác minh
	Người chưa được xác minh

	Chưa cách ly, điều trị
	Người chưa cách ly, điều trị tại cơ sở y tế

	Cách ly tại nhà
	Người được cách ly tại nhà

	Chưa cách ly
	Người chưa được xác minh

	Thông tin không đúng
	Thông tin không đúng như đã khai báo y tế

	Hết hạn cách ly
	Người đã hết thời hạn cách ly



Bảng map phân loại và trạng thái xử lý:

	Phân loại
	Lựa chọn
	Xử lý

	CXM - Chưa xác minh
	 
	Chưa xác minh

	Tx0 - Trường hợp bệnh
	Cách ly
	Cách ly, điều trị tập trung

	Tx0 - Trường hợp bệnh
	Chưa cách ly
	Chưa cách ly, điều trị tập trung

	NN - Nghi nhiễm
	Cách ly
	Cách ly, điều trị tập trung

	NN - Nghi nhiễm
	Chưa cách ly
	Chưa cách ly, điều trị tập trung

	Tx1 - Tiếp xúc với Tx0
	Cách ly
	Cách ly tập trung

	Tx1 - Tiếp xúc với Tx0
	Chưa cách ly
	Chưa cách ly tập trung

	VD - Trở về từ vùng dịch
	Cách ly
	Cách ly tập trung

	VD - Trở về từ vùng dịch
	Chưa cách ly
	Chưa cách ly tập trung

	Tx2 - Tiếp xúc với Tx1
	Cách ly
	Chưa cách ly tại nhà

	Tx2 - Tiếp xúc với Tx1
	Chưa cách ly
	Cách ly tại nhà

	KD - Thông tin không đúng
	 
	Thông tin không đúng

	HH - Hết hạn cách ly
	 
	Hết hạn cách ly


II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Đăng nhập
Giới thiệu: Chức năng cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống quản lý thông tin COVID-19. Mỗi người dùng được cấp một tài khoản duy nhất, mật khẩu do hệ thống sinh tự động.

Đường dẫn: http://moh.ncovi.vn/
Màn hình chức năng:
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Mô tả sử dụng:
· Bước 1: Nhập Tên đăng nhập/ Mật khẩu.

· Bước 2: Bấm [image: image2.png]Pang nhip



. Hệ thống chuyển đến màn hình chức năng hệ thống quản lý thông tin COVID-19.
2. Đổi tên đăng nhập và mật khẩu mặc định

Giới thiệu: Hệ thống cấp cho mỗi địa bàn một tài khoản có mật khẩu mặc định, yêu cầu người dùng đổi mật khẩu mặc định ngay lần đầu tiên đăng nhập vào hệ thống. Tại chức năng này, người dùng có thể thay đổi tên đăng nhập đã được cấp ban đầu.

· Quy tắc đặt mật khẩu như sau: Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự, trong đó có ít nhất 1 ký tự viết in hoa.
Đường dẫn: http://moh.ncovi.vn/
Màn hình chức năng:
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Mô tả sử dụng:
· Bước 1: Thực hiện đăng nhập theo hướng dẫn tại chức năng [Đăng nhập]. Hệ thống chuyển vào màn hình đổi mật khẩu mặc định.
· Bước 2: Nhập các thông tin
· Tên đăng nhập (*) => Nhập tên đăng nhập mới (nếu muốn thay đổi)
· Mật khẩu cũ (*)
· Mật khẩu mới (*)
· Nhập lại mật khẩu mới (*)
· Số điện thoại (*) => Phải là số điện thoại di động.
· Email
· Bước 3: Đổi mật khẩu thành công. Hệ thống chuyển đến màn hình đăng nhập lại theo mật khẩu mới vừa đổi.
3. Đổi mật khẩu

Giới thiệu: Thay đổi mật khẩu đăng nhập vào hệ thống. Không áp dụng trong trường hợp đổi mật khẩu lần đầu truy cập vào hệ thống.
· Quy tắc đặt mật khẩu như sau: Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự, trong đó có ít nhất 1 ký tự viết in hoa.
Đường dẫn: Vị trí tài khoản bấm [image: image4.png](=] HN.DD.LANGHdv




 
Màn hình chức năng:

[image: image5.png]Hé thong quén 1y thong tin
COVID-19

DI mét khdu

Mat khdu ci
Mat khdu méi

Nh3p lai m3t khdu m6i

e




Mô tả sử dụng:
· Bước 1: Nhập các thông tin
· Mật khẩu cũ (*)

· Mật khẩu mới (*)

· Nhập lại mật khẩu mới (*)
· Bước 2: Đổi mật khẩu thành công. Hệ thống chuyển đến màn hình đăng nhập lại theo mật khẩu mới vừa đổi.
4. Đăng xuất

Giới thiệu: Đăng xuất khỏi hệ thống.

Đường dẫn: Vị trí tài khoản bấm [image: image6.png](=] HN.DD.LANGHdv




 
Màn hình chức năng:
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Mô tả sử dụng: Bấm Thoát. Hệ thống đăng xuất khỏi hệ thống.
5. Xem hướng dẫn sử dụng

Giới thiệu: Xem thông tin hướng dẫn sử dụng của hệ thống. Tài liệu hướng dẫn được viết riêng cho từng đối tượng: Cán bộ Y tế Xã/ phường, cán bộ Y tế Quận/ huyện, cán bộ Y tế Tỉnh/ thành phố.

Đường dẫn: Vị trí tài khoản bấm [image: image8.png](=] HN.DD.LANGHdv




 
Màn hình chức năng:

[image: image9.png]Tai khoan c8p X&/Phudng

B Huong din st dung
@ D8i mat khau

® Thost




Mô tả sử dụng: Bấm Hướng dẫn sử dụng. Hệ thống chuyển đến đường dẫn lưu HDSD.
6. Danh sách theo dõi

Giới thiệu: Liệt kê danh sách người dân đang cần theo dõi trên địa bàn xã do người cán bộ Y tế Xã/ Phường quản lý. Ngoài ra, xem được tất cả người dân đang được theo dõi trong huyện.
Đường dẫn: Trên thanh menu, chọn chức năng Danh sách
Màn hình chức năng:
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Danh sách người cần theo dõi của các xã trong huyện
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Danh sách người cần theo dõi tại địa bàn (Xã/Phường)

Mô tả sử dụng

· Bước 1: Chọn chức năng Danh sách.

· Bước 2: Chọn tiêu chí cần tìm kiếm dữ liệu. 
· Các tiêu chí bao gồm: Họ và tên; Phân loại; Xử lý; Năm sinh; Giới tính; SĐT; Địa chỉ.
7. Xác minh thông tin người dân và trạng thái xử lý
Giới thiệu: Chức năng cho phép cán bộ Y tế cấp Xã/ Phường cập nhật tình trạng xác minh thông tin người dân.

Đường dẫn: Trên danh sách theo dõi. Click chuột trái để mở trang cập nhật thông tin.
Màn hình chức năng:
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Cập nhật kết quả xác minh
Mô tả sử dụng:
a. Tình huống 1: Cập nhật thông tin xác minh
· Bước 1: Chọn phương án xử lý (cách ly, chưa cách ly) tương ứng với phân loại tình trạng bệnh. Mỗi đối tượng chỉ được chọn một phương án xử lý.
· Bước 2: Bấm [image: image13.png]B wumoneTv



. Hệ thống lưu thông tin xác minh vào CSDL.
· Bước 3: Bấm [image: image14.png]


 để trở về trang danh sách theo dõi
b. Tình huống 2: Xem lịch sử xác minh
· Bước 1: Bấm [image: image15.png]9 Lich sif xéc minh



, hệ thống hiển thị popup danh sách các lần cập nhật tình trạng bệnh.
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· Bước 2: Bấm [image: image17.png]


 để đóng Popup.

c. Tình huống 2: Xem lịch sử cập nhật sức khỏe (thông tin sức khỏe được lấy từ App NCOVI do người dân tự cập nhật)
· Bước 1: Bấm [image: image18.png]D Lich st cap nhét stic khde



, hệ thống hiển thị popup danh sách các lần cập nhật thông tin sức khỏe.
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· Bước 2: Bấm [image: image20.png]


 để đóng Popup.

8. Xem thống kê theo dõi sức khỏe người dân
Giới thiệu: Chức năng cho phép người dùng xem nhanh thống kê số lượng người dân đang được theo dõi sức khỏe trên địa bàn Xã/Phường được quản lý:
· Tên Xã/ Phường;

· Chưa xác minh
· Trường hợp bệnh
· Nghi nhiễm
· Tiếp xúc với trường hợp bệnh
· Trở về từ vùng dịch
· Tiếp xúc Tx1
· Thông tin không đúng
· Hết hạn cách ly
· Tổng số
Đường dẫn: Trên thanh menu, chọn chức năng Thống kê
Màn hình chức năng:
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Mô tả sử dụng:

· Bước 1: Trên menu chức năng, chọn chức năng Thống kê
· Bước 2: Hệ thống hiển thị thống kê theo dõi sức khỏe người dân trên địa bàn.
4
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